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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN K, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lưu Thanh Huyền 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Đình Phùng và Bà Vũ Thị Quỳ 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Bùi Thị Hương - Cán bộ Toà án 

nhân dân huyện K, thành phố Hải Phòng 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện K tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn 

Kim Cương - Kiểm sát viên.   

Ngày 27 tháng 4 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện K đã tiến 

hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 05/2017/HSST ngày 07 

tháng 4 năm 2017 đối với bị cáo: 

Bùi Thế L, sinh ngày 26/9/1998 tại Hải Phòng; thường trú: thôn N, xã Đ, 

huyện K, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 

5/12; con ông Đ, sinh năm 1979; con bà H, sinh năm 1980; chưa có vợ con; tiền 

án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/02/2017 đến ngày 14/02/2017 

được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng cấm đi khỏi nơi cư trú: Có mặt. 

Người bị hại: 

Anh P, sinh năm 1991; thường trú: thôn N, xã Đ, huyện K, thành phố Hải 

Phòng: Vắng mặt. 

NHẬN THẤY 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện K truy tố về hành vi phạm tội như 

sau: Khoảng 01 giờ ngày 10/02/2017, L đi bộ đến quán Internet của gia đình anh P 

ở thôn N, xã Đ, huyện K, thành phố Hải Phòng với mục đích trộm cắp tài sản, khi 

đến quán đã tắt điện. L trèo qua tường bao, đi qua sân để vào trong quán theo lối 

cửa phụ. Khi vào trong quán, L rút các ổ cắm điện của máy tính và tháo các linh 

kiện của tất cả máy tính đem về nhà cất giấu. Đến 09 giờ ngày 10/02/2017, anh P 

có đơn trình báo Công an huyện K, thành phố Hải Phòng giải quyết. Đến 13 giờ 30 

phút cùng ngày, L đến Công an xã Đ, huyện K, thành phố Hải Phòng tự thú và giao 

nộp toàn bộ tài sản trộm cắp tại quán của gia đình anh P. 
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Tài sản của gia đình anh P bị L trộm cắp gồm: 01 ổ cứng máy tính nhãn hiệu 

Seagate 160Gb, 03 Card màn hình máy tính nhãn hiệu Asus, 05 Card màn hình 

máy tính nhãn hiệu Gigabyte, 01 Ram máy tính nhãn hiệu Elpida 2Gb, 06 Ram 

máy tính nhãn hiệu Kingston 2Gb, 10 Ram máy tính nhãn hiệu Kingmax 2Gb, 

được Hội đồng định giá tài sản kết luận tổng giá trị tài sản 4.030.000 đồng, đã thu 

hồi trả lại cho gia đình anh P. 

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận tội: Do thường xuyên đến quán của gia 

đình anh P chơi game, L biết gia đình anh P không khóa cửa phụ của quán. 

Khoảng 01 giờ ngày 10/02/2017, L trèo qua tường bao vào trong quán trộm cắp 01 

ổ cứng máy tính, 08 Card màn hình máy tính, 17 Ram máy tính đem về nhà cất 

giấu. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, L đến Công an xã Đ, huyện K tự thú, giao 

nộp toàn bộ tài sản trộm cắp và  bị bắt giữ. 

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai người bị hại, kết luận định 

giá tài sản, biên bản về việc người phạm tội ra tự thú và biên bản thu giữ vật 

chứng, biên bản hiện trường, lời khai người làm chứng và Cáo trạng số 05 ngày 

05/4/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện K truy tố: L về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo Khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự. 

Sau quá trình thẩm vấn, đánh giá tính chất của vụ án cùng các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đặc điểm nhân thân của bị cáo. Đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân huyện K trình bày lời luận tội, giữ nguyên quan điểm truy 

tố như Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố: Bị cáo L phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng Khoản 1 Điều 138; Điểm b, g, h, o, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46; 

Điều 31 Bộ luật Hình sự: 

Xử phạt: L mức án từ 15 tháng đến 18 tháng cải tạo không giam giữ. Trừ 

cho bị cáo 03 ngày bị tạm giữ; khấu trừ thu nhập của bị cáo từ 5% đến 10% để 

sung công quỹ nhà nước. 

Về trách nhiệm dân sự: Tài sản đã thu hồi trả lại đầy đủ cho gia đình anh P. 

Nay người bị hại không yêu cầu đề nghị gì thêm, nên không đặt ra trách nhiệm cho 

bị cáo. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ; 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, 

XÉT THẤY 

 Khoảng 01 giờ ngày 10/02/2017, L đã có hành vi lén lút vào quán Internet 

của gia đình anh P trộm cắp 01 ổ máy tính, 08 Card màn hình máy tính và 17 Ram 
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máy tính. Tổng giá trị là 4.030.000 đồng. Như vậy, hành vi của bị cáo L đã thỏa 

mãn cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự như 

Viện kiểm sát truy tố là có căn cứ pháp luật. 

 Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài 

sản của công dân, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Cần xử phạt nghiêm đối 

với bị cáo đồng thời để phòng ngừa tội phạm. 

 Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự. 

 Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; bị 

cáo tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả để sửa chữa tài sản trộm cắp bị hư 

hỏng cho gia đình anh P; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tự 

thú; thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, nên được áp 

dụng tình tiết giảm nhẹ theo Điểm b, h, o, p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự. 

Người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, gia đình bị cáo có đơn xin bảo 

lãnh được chính quyền xác nhận, nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ theo 

Khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự khi quyết định hình phạt. 

 Về trách nhiệm dân sự: 01 ổ cứng máy tính nhãn hiệu Seagate 160Gb trị giá 

150.000 đồng; 03 Card màn hình máy tính nhãn hiệu Asus = 600.000 đồng; 05 

Card màn hình máy tính nhãn hiệu Gigabyte =1.250.000 đồng; 01 Ram máy tính 

nhãn hiệu Elpida 2Gb = 110.000 đồng; 06 Ram máy tính nhãn hiệu Kingston 2Gb 

= 720.000 đồng; 10 Ram máy tính nhãn hiệu Kingmax 2Gb = 1.200.000 đồng. 

Tổng giá trị là 4.030.000 đồng, đã thu hồi trả lại cho gia đình anh P. Gia đình anh 

P đã nhận đủ số tiền 2.000.000 đồng do bị cáo bồi thường khắc phục hậu quả để 

sửa chữa tài sản trộm cắp bị hư hỏng. Nay người bị hại không yêu cầu đề nghị gì 

thêm, nên không đặt ra trách nhiệm cho bị cáo. 

 Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận có thu nhập kinh tế ổn định hàng tháng là 

4.000.000 đồng (bốn triệu đồng). Cần khấu trừ 5% thu nhập của bị cáo để sung 

công quỹ Nhà nước. 

 Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo luật định. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 Tuyên bố: Bị cáo L phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

 Áp dụng Khoản 1 Điều 138; Điểm b, h, o, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46; 

Điều 31 Bộ luật Hình sự: 
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 Xử phạt: L 15 (mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ. Trừ cho bị cáo 03 

ngày tạm giữ (từ ngày 11/02/2017 đến ngày 14/02/2017) bằng 09 ngày cải tạo 

không giam giữ. Bị cáo còn phải chấp hành 14 tháng 21 ngày cải tạo không giam 

giữ. Thời gian cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện 

K, thành phố Hải Phòng được giao giám sát giáo dục nhận được Quyết định thi 

hành án và bản sao bản án. 

Giao bị cáo L cho Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện K, thành phố Hải Phòng 

giám sát và giáo dục. 

Áp dụng Khoản 3 Điều 31 Bộ luật Hình sự: Bị cáo bị khấu trừ thu nhập 5% 

= 3.000.000đ (ba triệu đồng) để sung công quỹ Nhà nước. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành xong khoản 

tiền khấu trừ thu nhập thì hàng tháng bị cáo còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất 10%/ năm tương ứng với thời gian chậm thi 

hành án. 

Bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được tống đạt bản án hoặc bản án được niêm yết. 

 
Nơi nhận:                                                  
- TANDTP Hải Phòng;               

- VKSND huyện K; 

- Công an huyện K; 

- THA phạt tù + PC81 

- Chi cục THADS + Sở tư pháp; 

- Bị cáo, bị hại;  

- UBND xã;                            

- Lưu hồ sơ vụ án;  

- Lưu án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 
(đã ký) 

 

 
Lưu Thanh Huyền 
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HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

 

 

 

Bùi Đình Phùng        Vũ Thị Qùy 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Lưu Thanh Huyền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nơi nhận:                                                  
- TANDTP Hải Phòng;               

- VKSND huyện Kiến Thụy; 

- Công an huyện Kiến Thụy; 

- THA phạt tù + PC81 

- Chi cục THADS + Sở tư pháp; 

- Bị cáo, bị hại;  

- UBND xã;                            

- Lưu hồ sơ vụ án;  

- Lưu án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 
Lưu Thanh Huyền 
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HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

 

 

 

Bùi Đình Phùng        Vũ Thị Qùy 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Lưu Thanh Huyền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nơi nhận:                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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- TANDTP Hải Phòng;               

- VKSND huyện Kiến Thụy; 

- Công an huyện Kiến Thụy; 

- THA phạt tù + PC81 

- Chi cục THADS + Sở tư pháp; 

- Bị cáo, bị hại;  

- UBND xã;                            

- Lưu hồ sơ vụ án;  

- Lưu án văn. 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 
Lưu Thanh Huyền 

  

 

 

 

 

 


